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Về không công nhận quan hệ vợ chồng, 

chia tài sản chung. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, TỈNH HẢI DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Quách Thị Phương Thúy. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Tân, bà Hà Thị Thúy. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Dũng- Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thúy- Kiểm sát viên. 

 Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân và gia đình 

thụ lý số 658/2019/TLST-HNGĐ ngày 18/12/2019 về không công nhận quan hệ 

vợ chồng, chia tài sản chung theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

21/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 22/5/2020 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Đào Thị H, sinh năm 1980. 

Địa chỉ: Số 10 L, khu C, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. Có mặt. 

- Bị đơn: Anh Đồng Văn D, sinh năm 1976. 

Địa chỉ: Số 23 T, khu C, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương.  Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện và trong quá trình chuẩn bị xét xử vụ án, nguyên đơn là 

chị Đào Thị H trình bày: Chị với anh Đồng Văn D tự nguyện chung sống với 

nhau và được hai gia đình tổ chức đám cưới theo phong tục địa phương nhưng 

cho đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. 

Cuộc sống chung hạnh phúc được vài năm đầu thì phát sinh mâu thuẫn do tính 

cách, quan điểm sống khác nhau. Hai bên thường xảy ra to tiếng cãi chửi nhau 

nhưng không có biện pháp khắc phục nên tình cảm ngày càng lạnh nhạt và đã 
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sống ly thân từ năm 2013 đến nay. Hiện cả hai đều không còn tình cảm với nhau 

nên chị khởi kiện yêu cầu Tòa án không công nhận chị và anh D là vợ chồng. 

Chị và anh D có hai con chung là Đồng Văn P- sinh ngày 10/11/1996 và 

Đồng Minh G- sinh ngày 18/3/2000 đều đã thành niên nên chị không đề nghị 

Tòa án giải quyết việc nuôi dưỡng. 

Chị và anh D có khối tài sản chung là quyền sử dụng diện tích 73.2m2 đất 

ở thuộc thửa đất số 42 tờ bản đồ số 54 tại khu Đ, phường T, thành phố H, tỉnh 

Hải Dương. Hiện công việc và thu nhập của chị không đảm bảo để chia trả chênh 

lệch tài sản bằng tiền cho anh D nên chị đề nghị Tòa án giao cho anh D được sử 

dụng tài sản bằng hiện vật và buộc anh D có trách nhiệm chia trả cho chị ½ trị giá 

tài sản chung bằng tiền. 

Tại bản tự khai và trong quá trình chuẩn bị xét xử vụ án, bị đơn là anh 

Đồng Văn D trình bày: Anh với chị Đào Thị H chung sống với nhau nhưng 

không thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Cuộc sống chung 

phát sinh mâu thuẫn không khắc phục được và hai bên đã sống ly thân nhiều 

năm. Nay chị H khởi kiện, anh nhất trí đề nghị Tòa không công nhận anh và chị 

H là vợ chồng. 

Anh không đề nghị Tòa án giải quyết việc nuôi dưỡng hai con chung là 

Đồng Văn P- sinh ngày 10/11/1996 và Đồng Minh G- sinh ngày 18/3/2000 vì 

các con đều đã thành niên. 

Anh và chị H có khối tài sản chung là 73.2m2 đất ở thuộc thửa đất số 42 tờ 

bản đồ số 54 tại khu Đ, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. Anh đề nghị để 

lại tài sản chung cho hai con Đồng Văn P và Đồng Minh G. 

Trƣớc khi mở phiên tòa, các đương sự có văn bản đề nghị Tòa án ghi 

nhận trong bản án nội dung thỏa thuận phân chia tài sản chung như sau: Anh 

Đồng Văn D được quyền sử dụng 73.2m2 đất ở thuộc thửa đất số 42 tờ bản đồ số 

54 tại khu Đ, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. Anh D có nghĩa vụ thanh 

toán trả chị Đào Thị H ½ trị giá tài sản chung bằng tiền là 366.000.000đ. 

Tại phiên tòa: Anh D, chị H thống nhất đề nghị HĐXX không công nhận 

anh, chị là vợ chồng; giữ nguyên nội dung thỏa thuận phân chia tài sản chung và 

đề nghị được ghi nhận trong bản án. 

Đại diện Viện kiểm sát xác định Thẩm phán, HĐXX, Thư ký phiên tòa, 

nguyên đơn đã tuân theo và chấp hành đúng, bị đơn chưa chấp hành đầy đủ các 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Áp dụng 

khoản 1 Điều 14, Điều 16, Điều 53 Luật hôn nhân và gia đình; Điều 147 Bộ luật 

tố tụng dân sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của UBTV Quốc Hội. Đề nghị HĐXX: Tuyên bố không công nhận 

quan hệ vợ chồng giữa chị H và anh D. Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự 

về việc giao cho anh D được sử dụng 73.2m2 đất ở thuộc thửa đất số 42 tờ bản đồ 

số 54 tại khu Đ, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương; anh D có nghĩa vụ 

thanh toán trả chị H ½ trị giá tài sản chung bằng tiền là 366.000.000đ. Buộc các 

đương sự phải chịu án phí ly hôn và án phí dân sự theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về hôn nhân: Chị Đào Thị H và anh Đồng Văn D đều xác định tự 

nguyện chung sống với nhau nhưng không thực hiện việc đăng ký kết hôn. Sau 

này các đương sự được nghe tuyên truyền về việc nam, nữ chung sống với nhau 

như vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn nhưng cho đến nay cả hai vẫn chưa đăng 

ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Do khác biệt về tính cách, quan điểm sống 

nên cuộc sống chung không hạnh phúc và hai bên đã sống ly thân nhiều năm nay 

nhưng không có biện pháp khắc phục. Hiện cả hai không còn tình cảm với nhau 

nên không thể đoàn tụ. Qua kiểm tra các sổ đăng ký kết hôn do UBND phường T 

và Phòng Tư pháp thành phố H quản lý đều không có thông tin về việc đăng ký 

kết hôn giữa chị H với anh D. Vì vậy HĐXX căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14, 

Điều 53 Luật hôn nhân và gia đình, không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị H 

và anh D. 

[2] Về con chung: Chị H và anh D có hai con chung là Đồng Văn P- sinh 

ngày 10/11/1996 và Đồng Minh G- sinh ngày 18/3/2000. Hiện các con chung đã 

thành niên, các đương sự đều không đề nghị giải quyết việc nuôi dưỡng nên 

HĐXX không xem xét. 

[3] Về tài sản chung: Các đương sự thống nhất xác định quyền sử dụng 

73.2m2 đất ở thuộc thửa đất số 42 tờ bản đồ số 54 tại khu Đ, phường T, thành 

phố H, tỉnh Hải Dương là tài sản chung phù hợp với tài liệu Tòa án đã thu thập 

là hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Theo kết quả định giá ngày 18/5/2020 của Hội đồng định giá xác định trị giá tài 

sản chung là 10.000.000đ/m2 x 73.2m2 = 732.000.000đ. Cả hai bên đều xác 

định công sức trong việc tạo lập tài sản chung là như nhau và thống nhất thỏa 

thuận giao cho anh D được quyền sử dụng 73.2m2 đất bằng hiện vật; anh D có 

nghĩa vụ thanh toán cho chị H ½ trị giá tài sản chung thành tiền là 366.000.000đ. 

Xét sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội và đề nghị của các đương sự được ghi nhận nội 

dung thỏa thuận phân chia tài sản chung trong bản án phù hợp các quy định của 

pháp luật nên được chấp nhận. 
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[4] Về án phí: Chị H phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm; các đương sự phải 

chịu án phí chia tài sản chung theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 14, Điều 16, Điều 53 Luật hôn nhân và gia đình; 

Điều 219, 357, 468 Bộ luật dân sự; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

1. Tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị Đào Thị H và 

anh Đồng Văn D. 

2. Ghi nhận sự thỏa thuận của chị Đào Thị H và anh Đồng Văn D về việc 

phân chia tài sản chung như sau: 

2.1 Anh Đồng Văn D được quyền sử dụng tài sản chung là diện tích 

73.2m2 đất ở thuộc thửa đất số 42 tờ bản đồ số 54 tại khu Đ, phường T, thành 

phố H, tỉnh Hải Dương trị giá 732.000.000đ (bảy trăm ba mươi hai triệu đồng). 

Giấy tờ về tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BA 860458, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH-000059 

do UBND thành phố Hải Dương cấp ngày 29/3/2010 đứng tên chị Đào Thị H và anh 

Đồng Văn D. 

2.2 Anh Đồng Văn D có nghĩa vụ thanh toán ½ trị giá tài sản chung cho chị 

Đào Thị H bằng tiền là 366.000.000đ (ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng). 

3. Anh Đồng Văn D có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan có thẩm 

quyền để thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định. 

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án mà bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối 

với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm 

trả tiền được thực hiện theo quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự. 

4. Về án phí: Chị Đào Thị H phải chịu 300.000đ án phí ly hôn sơ thẩm và 

9.150.000đ án phí chia tài sản chung, tổng bằng 9.450.000đ nhưng được trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.800.000đ theo các biên lai số AA/2018/0000804 và 

AA/2018/0000805 ngày 13/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương. Chị H phải nộp tiếp số tiền án phí là 6.650.000đ (sáu triệu 

sáu trăm năm mươi nghìn đồng).  

Anh Đồng Văn D phải chịu 9.150.000đ (chín triệu một trăm năm mươi 

nghìn đồng) án phí chia tài sản chung. 
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3. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự./. 

 

      Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND thành phố Hải Dương; 

- Chi cục THADS thành phố Hải Dương; 

- UBND phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương (để ghi vào sổ hộ tịch); 

- Lưu hồ sơ vụ án, Văn phòng Tòa án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Quách Thị Phƣơng Thúy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


